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PHẦN I. Câu trắc  nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho hình lập phương 
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Câu 2: Cho một cấp số cộng 
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Câu 3: Cho hình chóp 
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Câu 4: Một túi đựng 
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 bi xanh và 
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 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 
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 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là:
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Câu 5: Hàm số 
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 có bao nhiêu điểm cực trị?
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Câu 6: Cho mẫu số liệu điểm môn Toán của một nhóm học sinh như sau: 
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Mốt của mẫu số liệu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) là: 
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Câu 7: Cho hình chóp 
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 là tam giác vuông cân tại 
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Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 9: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới         đây?
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Câu 10: Một vật chuyển động có phương trình 
[image: image71.wmf](
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Câu 11: Cho hình chóp 
[image: image77.wmf].
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 là tam giác đều cạnh
[image: image79.wmf]a
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 vuông góc với mặt đáy và 
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 là trung điểm của 
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 là góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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Câu 12: Cho khối chóp tứ giác đều 
[image: image91.wmf].
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 có cạnh đáy bằng 
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, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 
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 của khối chóp 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Bạn An đang làm đề ôn tập theo ba mức độ dễ, trung bình và khó. Xác suất để An hoàn thành câu dễ là 
[image: image100.wmf]0,8

; hoàn thành câu trung bình là 
[image: image101.wmf]0,6

và hoàn thành câu khó là 
[image: image102.wmf]0,15

. Làm đúng mỗi một câu dễ An được 
[image: image103.wmf]0,1

 điểm, làm đúng mỗi câu trung bình An được 
[image: image104.wmf]0,25

 điểm và làm đúng mỗi câu khó An được 
[image: image105.wmf]0,5

điểm. Hãy cho biết các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là 
[image: image106.wmf]72%



b) Khi An làm 3 câu thuộc 3 loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là 
[image: image107.wmf]0,45



c) Khi An làm 3 câu thì xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại cao hơn xác suất An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình.

d) Xác suất để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm lớn hơn 
[image: image108.wmf]0,2%
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Câu 2: Một sinh viên giỏi 
[image: image109.wmf]X

 được một công ty trao quỹ học bổng 
[image: image110.wmf]60

 triệu đồng, số tiền đó được công ty gửi vào ngân hàng với lãi suất 
[image: image111.wmf]0,5%

 mỗi tháng, cuối mỗi tháng sinh viên đó được rút đều đặn số tiền 
[image: image112.wmf]4

 triệu đồng.


a) Quỹ học bổng còn lại sau 
[image: image113.wmf]1

 tháng là:
[image: image114.wmf]56,3

 triệu đồng.


b) Quỹ học bổng còn lại sau 2 tháng là:
[image: image115.wmf]53,2

 triệu đồng.


c) Quỹ học bổng còn lại sau n tháng là:
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d) Tháng cuối cùng sinh viên đó rút được 
[image: image117.wmf]2,527348056

 triệu đồng thì hết quỹ học bổng trên.

Câu 3: Cho hình chóp 
[image: image118.wmf].
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 đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi 
[image: image121.wmf],

HK

 lần lượt là trung điểm 
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 và 
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[image: image124.wmf]()

SHABCD

^

.
   
b) Góc giữa 
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[image: image126.wmf](

)

ABCD

là 
[image: image127.wmf]·

SCA

.

    
c) Góc giữa 
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d) Góc phẳng nhị diện 
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Câu 4: Cho hàm số 
[image: image133.wmf](
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 có duy nhất một nghiệm 
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b) Hàm số 
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 đồng biến trên khoảng 
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c) Hàm số 
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 có hai điểm cực trị.

d) Hàm số 
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 có ba điểm cực đại. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: Cho hình vuông 
[image: image142.wmf]1

C

 có cạnh bằng 1, 
[image: image143.wmf]2
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 là hình vuông có các đỉnh là các trung điểm của cạnh hình vuông 
[image: image144.wmf]1
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. Tương tự, gọi 
[image: image145.wmf]3
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 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm của các cạnh hình vuông 
[image: image146.wmf]2
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. Tiếp tục như vậy ta được một dãy các hình vuông 
[image: image147.wmf]123
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 Gọi 
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 là tổng diện tích của 10 hình vuông đầu tiên của dãy. Tính 
[image: image149.wmf]10
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Câu 2: Một vật chuyển động theo quy luật 
[image: image150.wmf](
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[image: image151.wmf]t

(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và 
[image: image152.wmf]s

(mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó). Tính quảng đường mà vật đi được khi vận tốc đạt 
[image: image153.wmf]20/
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 (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
[image: image380.png]


Câu 3: Độ dốc của mái nhà (mặt sân, con đường thẳng…) là tang của góc tạo bởi mái nhà (mặt sân, con đường thẳng…) đó với mặt phẳng nằm ngang. Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều, biết rằng diện tích để lát tất cả các mặt của kim tự tháp bằng 80300 m2 và độ dốc của mặt bên kim tự tháp bằng 
[image: image154.wmf]49
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. Tính chiều cao của kim tự tháp. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

[image: image381.png]



Câu 4: Cho hàm số bậc ba 
[image: image155.wmf](
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 có đồ thị như hình vẽ bên. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
[image: image156.wmf](
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 là bao nhiêu?
Câu 5: Để thiết kế một chiếc bể nuôi cá Koi trong sân vườn hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao
[image: image157.wmf](
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[image: image158.wmf](

)

3

900m

. Biết giá thành để làm mặt bên là 2,8 triệu đồng/
[image: image159.wmf]2
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 và làm mặt đáy là 4 triệu đồng/
[image: image160.wmf]2

m

. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá (Làm tròn theo đơn vị triệu đồng).

 [image: image161.png]



Câu 6: Cho hàm số 
[image: image162.wmf](
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 có đạo hàm liên tục trên 
[image: image163.wmf]¡

 và có bảng biến thiên của đạo hàm như hình 

vẽ.

[image: image164.png]
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. Tìm số điểm cực trị của hàm số 
[image: image166.wmf](
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-------------- Hết --------------
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

BẢNG ĐÁP ÁN

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	C


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a)S
	a)Đ
	a)Đ
	a)S

	b)S
	b)S
	b)S
	b)Đ

	c)Đ
	c)S
	c)S
	c)Đ

	d)S
	d)Đ
	d)Đ
	d)S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	1023
	11
	196
	6
	2812
	6


LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Bạn An đang làm đề ôn tập theo ba mức độ dễ, trung bình và khó. Xác suất để An hoàn thành câu dễ là 
[image: image167.wmf]0,8

; hoàn thành câu trung bình là 
[image: image168.wmf]0,6

và hoàn thành câu khó là 
[image: image169.wmf]0,15

. Làm đúng mỗi một câu dễ An được 
[image: image170.wmf]0,1

 điểm, làm đúng mỗi câu trung bình An được 
[image: image171.wmf]0,25

 điểm và làm đúng mỗi câu khó An được 
[image: image172.wmf]0,5

điểm. Hãy cho biết các khẳng định sau đây đúng hay sai?
a) [NB] Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại và đúng cả ba câu là 
[image: image173.wmf]72%


b) [TH] Khi An làm 3 câu thuộc 3 loại khác nhau. Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là 
[image: image174.wmf]0,45


c) [TH] Khi An làm 3 câu thì xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại cao hơn xác suất An làm sai 3 câu ở mức độ trung bình.
d) [VD] Xác suất để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm lớn hơn 
[image: image175.wmf]0,2%

.

Lời giải


Gọi A là biến cố An làm đúng câu dễ


B là biến cố An làm đúng câu trung bình


C là biến cố An làm đúng câu khó. 


Khi đó A,B,C độc lập với nhau.

a) Xác suất để An làm ba câu thuộc ba loại trên và đúng cả ba câu là 
[image: image176.wmf](
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. Khẳng định Sai.
b) Xác suất để An làm đúng 2 trong số 3 câu là 
[image: image177.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

.......

0,2.0,6.0,150,8.0,4.0,150,8.0,6.0,850,47

4

PAPBPCPAPBPCPAPBPC

++

=++=


Khẳng định Sai.

c) Xác suất để An làm đúng 3 câu đủ ba loại là: 
[image: image178.wmf](
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Xác suất An làm sai 3 câu mức độ trung bình. 
[image: image179.wmf](

)

3

0,40,064

=

. 

Khẳng định Đúng.

d) Để An làm 5 câu và đạt đúng 2 điểm có các trường hợp sau:

TH1: Đúng 4 câu khó và câu còn lại sai


[image: image180.wmf](
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TH2: Đúng 3 câu khó và đúng 2 câu trung bình


[image: image181.wmf](
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Vậy xác suất cần tìm là 
[image: image182.wmf]0,1949%


Khẳng định Sai.

Câu 2: Một sinh viên giỏi 
[image: image183.wmf]X

 được một công ty trao quỹ học bổng 
[image: image184.wmf]60

 triệu đồng, số tiền đó được công ty gửi vào ngân hàng với lãi suất 
[image: image185.wmf]0,5%

 mỗi tháng, cuối mỗi tháng sinh viên đó được rút đều đặn số tiền 
[image: image186.wmf]4

 triệu đồng.

a) [NB] Quỹ học bổng còn lại sau 
[image: image187.wmf]1

 tháng là:
[image: image188.wmf]56,3

 triệu đồng.
b) [TH]Quỹ học bổng còn lại sau 2 tháng là:
[image: image189.wmf]53,2

 triệu đồng.
c) [TH] Quỹ học bổng còn lại sau n tháng là:
[image: image190.wmf](
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 (triệu đồng).
d) [VD] Tháng cuối cùng sinh viên đó rút được 
[image: image191.wmf]2,527348056

 triệu đồng thì hết quỹ học bổng trên.

Lời giải

 a) Quỹ học bổng còn lại sau 
[image: image192.wmf]1

 tháng là:


[image: image193.wmf](
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 triệu đồng.Suy ra mệnh đề đúng.
 b) Quỹ học bổng còn lại sau 2 tháng là:


[image: image194.wmf](
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 (triệu đồng)
Suy ra mệnh đề sai.
c) Quỹ học bổng còn lại sau n tháng là:


[image: image195.wmf](
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 (triệu đồng). Suy ra mệnh đề sai.
d) Quỹ học bổng còn lại sau 16 tháng là:


[image: image196.wmf](
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Quỹ học bổng còn lại sau 15 tháng là.


[image: image197.wmf](
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 triệu đồng.

Suy ra tháng cuối cùng sinh viên đó rút được 
[image: image198.wmf]2,527348056

 triệu đồng thì hết quỹ học bổng trên.Suy ra mệnh đề sai.

Câu 3: Cho hình chóp 
[image: image199.wmf].

SABCD

 có đáy là hình chữ nhật có cạnh 
[image: image200.wmf]2,

ABaADa
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, tam giác 
[image: image201.wmf]SAB

 đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi 
[image: image202.wmf],

HK

 lần lượt là trung điểm 
[image: image203.wmf]AB

 và 
[image: image204.wmf]CD

.  Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) [NB] 
[image: image205.wmf]()

SHABCD
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.
                b) [TH] Góc giữa 
[image: image206.wmf]SC

 và 
[image: image207.wmf](
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là 
[image: image208.wmf]·
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                c) [TH] Góc giữa 
[image: image209.wmf]SB

 và 
[image: image210.wmf]CD

là 
[image: image211.wmf]90
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d) [VD] Góc phẳng nhị diện 
[image: image212.wmf][,,]
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 bằng 
[image: image213.wmf]60
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Lời giải

[image: image214.png]



a) Gọi 
[image: image215.wmf]H

 lần lượt là trung điểm 
[image: image216.wmf]AB

 . Ta lại có tam giác 
[image: image217.wmf]SAB

 đều nên 
[image: image218.wmf]SHAB
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                       Mặt khác 
[image: image219.wmf]()()
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, suy ra 
[image: image220.wmf]()
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. Suy ra mệnh đề trên đúng .

b) Ta có 
[image: image221.wmf](

)

{

}

SCABCDC

Ç=

 và 
[image: image222.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image223.wmf](
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 suy ra góc giữa 
[image: image224.wmf]SC

 và 
[image: image225.wmf](
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là 
[image: image226.wmf]·
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.Suy ra mệnh đề trên sai . 

c) Ta có 
[image: image227.wmf]//
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nên 
[image: image228.wmf](
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 .Mà tam giác 
[image: image229.wmf]SAB

 đều nên 
[image: image230.wmf]·
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. Suy ra mệnh đề trên sai .

d) Vì 
[image: image231.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image232.wmf],
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. Suy ra 
[image: image233.wmf](
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Khi đó: 
[image: image235.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image237.wmf][
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                 Tam giác 
[image: image238.wmf]SAB

 đều cạnh 
[image: image239.wmf]2
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 nên đường cao 
[image: image240.wmf]23
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                  Ta có 
[image: image241.wmf]HKBCa
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 (tính chất đường trung bình của hình chữ nhật).

                  Do đó 
[image: image242.wmf]·
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Câu 4: Cho hàm số 
[image: image243.wmf](
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[image: image244.wmf](
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 với mọi 
[image: image245.wmf]x
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a) [NB] Phương trình 
[image: image246.wmf](
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 có duy nhất một nghiệm 
[image: image247.wmf]2

x

=

.
b) [TH] Hàm số 
[image: image248.wmf](
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 đồng biến trên khoảng 
[image: image249.wmf](
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c) [TH] Hàm số 
[image: image250.wmf](
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 có hai điểm cực trị.
d) [VD,VDC] Hàm số 
[image: image251.wmf](
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 có ba điểm cực đại. 

Lời giải

a) Sai

Ta có 
[image: image252.wmf](
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Vậy phương trình 
[image: image254.wmf](
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 có hai nghiệm.
b) Đúng
Bảng biến thiên 
[image: image255.wmf](
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Dựa vào bảng biến thiên của hàm số 
[image: image257.wmf](
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 ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image258.wmf](
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 nên hàm số 
[image: image260.wmf](
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 đồng biến trên khoảng 
[image: image261.wmf](
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c) Đúng

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số 
[image: image262.wmf](
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 ta thấy hàm số có hai điểm cực trị.
d) Sai 

Ta có 
[image: image263.wmf](
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Bảng biến thiên 
[image: image265.wmf](
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Dựa vào bảng biến thiên của hàm số 
[image: image267.wmf](
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 ta thấy hàm số có hai điểm cực đại.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1: 
Cho hình vuông 
[image: image268.wmf]1

C

 có cạnh bằng 1, 
[image: image269.wmf]2
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 là hình vuông có các đỉnh là các trung điểm của cạnh hình vuông 
[image: image270.wmf]1
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. Tương tự, gọi 
[image: image271.wmf]3
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 là hình vuông có các đỉnh là trung điểm của các cạnh hình vuông 
[image: image272.wmf]2

C

. Tiếp tục như vậy ta được một dãy các hình vuông 
[image: image273.wmf]123
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 Gọi 
[image: image274.wmf]10
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 là tổng diện tích của 10 hình vuông đầu tiên của dãy. Tính 
[image: image275.wmf]10
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Lời giải
[image: image276.png]



Diện tích của hình vuông 
[image: image277.wmf]1
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 là 1.

Độ dài đường chéo hình vuông 
[image: image278.wmf]1
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là 
[image: image279.wmf]2
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Hình vuông 
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 có cạnh bằng 
[image: image281.wmf]1
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đường chéo hình vuông 
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[image: image283.wmf]Þ

Diện tích của hình vuông 
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Hình vuông 
[image: image286.wmf]3
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 có cạnh bằng 
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[image: image289.wmf]Þ

Diện tích của hình vuông 
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Hình vuông 
[image: image292.wmf]n
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 có cạnh bằng 
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[image: image295.wmf]Þ

Diện tích của hình vuông 
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Do đó, dãy diện tích các hình vuông 
[image: image298.wmf]123
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lập thành cấp số nhân với số hạng đầu 
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Đáp án: 1023

Câu 2: 
Một vật chuyển động theo quy luật 
[image: image300.wmf](
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[image: image301.wmf]t

(giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và 
[image: image302.wmf]s

(mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó). Tính quảng đường mà vật đi được khi vận tốc đạt 
[image: image303.wmf]20/
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 (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Lời giải

Ta có: 
[image: image304.wmf](
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Vì 
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 nên nhận 
[image: image309.wmf](
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Lúc đó quảng đường vật đi được là: 
[image: image310.wmf](
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Đáp án: 54,2
Câu 3: Độ dốc của mái nhà (mặt sân, con đường thẳng…) là tang của góc tạo bởi mái nhà (mặt sân, con đường thẳng…) đó với mặt phẳng nằm ngang. Cho biết kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều, biết rằng diện tích để lát tất cả các mặt của kim tự tháp bằng 80300 m2 và độ dốc của mặt bên kim tự tháp bằng 
[image: image311.wmf]49
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. Tính chiều cao của kim tự tháp. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

[image: image312.png]



Mô hình hoá kim tự tháp bằng chóp tứ giác đều S.ABCD với O là tâm của đáy.

Kẻ 
[image: image313.wmf]OMBC
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Ta có góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp là góc 
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Diện tích tất cả các mặt của kim tự tháp là


[image: image316.wmf](

)

2

2

1

44..80300

2

24426.909080300

49196

SBCABCD

SSSSMBCAB

xxx

SOxm

D

=+Û+=

Û+=

Þ=»


Đáp án: 196
Câu 4: Cho hàm số bậc ba 
[image: image317.wmf](
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Lời giải

Ta có: 
[image: image319.wmf](
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Dựa vào đồ thị hàm số,ta thấy:
(1) có nghiệm 
[image: image320.wmf]1
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(2) có nghiệm ba nghiệm đơn 
[image: image323.wmf]123
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[image: image326.wmf]Þ

 Hàm số 
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+) Tìm tiệm cận ngang:
Vì 
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Nên 
[image: image330.wmf](
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+) Tìm tiệm cận đứng:
Tại các điểm 
[image: image333.wmf],,0,1,
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 mẫu của 
[image: image334.wmf](
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Và do hàm số xác định trên 
[image: image335.wmf]{
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Do đó, ĐTHS 
[image: image338.wmf](
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Câu 5: 
Để thiết kế một chiếc bể nuôi cá Koi trong sân vườn hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao 
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Giá tiền để làm mặt bên là: 
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Câu 6: 
Cho hàm số 
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 và có bảng biến thiên của đạo hàm như hình 

vẽ.
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Lời giải
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Xét hàm số 
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Bảng biến thiên của hàm số 
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Dựa vào bảng biến thiến trên ta thấy phương trình 
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 có 4 nghiệm đơn phân biệt 
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